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1 THPT Phan Văn Đạt 8 180184 Lê Thị Ngọc Muội 24/08/2009 Long An Nữ THCS Thuận Mỹ 6 3.5 2.5 12 NV1

2 THPT Phan Văn Đạt 10 180217 Lê Thị Yến Nhi 15/02/2009 Long An Nữ THCS Thuận Mỹ 5.75 3 3.25 12 NV1

3 THPT Phan Văn Đạt 4 180084 Hồ Thị Mỹ Hà 27/04/2009 Long An Nữ THCS Thanh Vĩnh Đông 5.5 2.75 3.75 12 NV1

4 THPT Phan Văn Đạt 7 180162 Phạm Hoàng Long 13/01/2009 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 3.75 4.75 3.5 12 NV1

5 THPT Phan Văn Đạt 12 180284 Nguyễn Phạm Hoàng Thanh 28/03/2009 Quảng nam Nam THCS Thanh Phú Long 4.25 4 3.75 12 NV1

6 THPT Phan Văn Đạt 14 180335 Trần Ung Hàn Tính 27/01/2009 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 4 5 2.75 11.75 NV1

7 THPT Phan Văn Đạt 3 180054 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/01/2009 Long An Nữ THCS Thuận Mỹ 6.25 4 1.5 11.75 NV1

8 THPT Phan Văn Đạt 11 180260 Nguyễn Thanh Quang 23/01/2009 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 7.5 2 2.25 11.75 NV1

9 THPT Phan Văn Đạt 6 180138 Nguyễn Võ Quốc Khánh 02/08/2009 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 6 3.25 2.5 11.75 NV1

10 THPT Phan Văn Đạt 14 180326 Trần Thị Minh Thư 19/09/2009 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 5 2.75 4 11.75 NV1

11 THPT Phan Văn Đạt 3 180056 Châu Ngọc Thuỳ Dương 02/04/2009 Lâm Đồng Nữ THCS Thuận Mỹ 7 2.75 1.75 11.5 NV1

12 THPT Phan Văn Đạt 6 180134 Nguyễn Huỳnh Thái Khang 29/08/2009 Tiền Giang Nam THCS Thanh Vĩnh Đông 4 4.25 3.25 11.5 NV1

13 THPT Phan Văn Đạt 14 180314 Nguyễn Thị Minh Thơ 31/05/2009 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 3.5 4.5 3.5 11.5 NV1

14 THPT Phan Văn Đạt 10 180240 Huỳnh Nguyễn Trường Phi 05/04/2009 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 5.75 3.25 2.25 11.25 NV1

15 THPT Phan Văn Đạt 11 180255 Lê Thiên Phước 27/08/2009 TP Hồ Chí Minh Nam THCS Thuận Mỹ 5.5 2.5 3.25 11.25 NV1

16 THPT Phan Văn Đạt 6 180125 Trần Như Huỳnh 17/09/2009 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 6.75 3 1.5 11.25 NV1

17 THPT Phan Văn Đạt 14 180331 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 04/04/2009 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 5.25 3.25 2.75 11.25 NV1

18 THPT Phan Văn Đạt 12 180285 Phan Nhật Minh Thanh 13/12/2009 Bình Phước Nam THCS Thanh Phú Long 5.5 2.5 3.25 11.25 NV1

19 THPT Phan Văn Đạt 10 180238 Võ Kim Thuận Phát 09/04/2009 Tiền Giang Nữ THCS Thanh Phú Long 3.5 3.75 4 11.25 NV1

20 THPT Phan Văn Đạt 15 180347 Nguyễn Châu Huyền Trân 27/02/2008 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 4 6.5 0.75 11.25 NV1

21 THPT Phan Văn Đạt 3 180058 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/03/2009 Long An Nữ THCS Thuận Mỹ 6 2.75 2.25 11 NV1

22 THPT Phan Văn Đạt 13 180306 Đặng Quốc Thịnh 24/04/2009 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 4 2.5 4.5 11 NV1

23 THPT Phan Văn Đạt 2 180031 Trần Thanh Bình 28/03/2009 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 4.25 3.25 3.5 11 NV1

24 THPT Phan Văn Đạt 11 180263 Nguyễn Quốc Quy 21/09/2009 TP Hồ Chí Minh Nam THCS Thuận Mỹ 5.5 2.75 2.75 11 NV1

25 THPT Phan Văn Đạt 8 180170 Trần Minh Lộc 09/10/2008 TP Hồ Chí Minh Nam THCS Thuận Mỹ 5 3.25 2.75 11 NV1

26 THPT Phan Văn Đạt 3 180061 Đỗ Thị Thu Đào 12/06/2009 Long An Nữ THCS Thanh Vĩnh Đông 3.5 4.25 3.25 11 NV1

27 THPT Phan Văn Đạt 5 180110 Đỗ Xuân Huy 12/03/2009 Long An Nam THCS Thanh Vĩnh Đông 2.25 5.25 3.5 11 NV1

28 THPT Phan Văn Đạt 3 180060 Bùi Nguyễn Khánh Đan 18/07/2009 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 4.75 3 3.25 11 NV1

29 THPT Phan Văn Đạt 10 180226 Võ Nguyễn Tú Như 08/10/2009 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 3.25 5.25 2.5 11 NV1

30 THPT Phan Văn Đạt 8 180169 Trần Hữu Lộc 15/02/2009 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 6.5 2.75 1.75 11 NV1

31 THPT Phan Văn Đạt 12 180288 Đỗ Trí Thành 16/11/2009 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 4 4.5 2.5 11 NV1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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32 THPT Phan Văn Đạt 2 180045 Phạm Nguyễn Phương Dung 12/04/2009 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 6.25 3 1.5 10.75 NV1

33 THPT Phan Văn Đạt 10 180233 Lê Thanh Phát 25/01/2009 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 5 3.5 2.25 10.75 NV1

34 THPT Phan Văn Đạt 5 180101 Huỳnh Hữu Công Hiếu 22/02/2009 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 3.75 4.5 2.5 10.75 NV1

35 THPT Phan Văn Đạt 6 180124 Nguyễn Ngọc Như Huỳnh 23/10/2009 Long An Nữ THCS Thuận Mỹ 3 4 3.5 10.5 NV1

36 THPT Phan Văn Đạt 6 180133 Nguyễn Hoàng Duy Khang 26/10/2009 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 3.75 3.5 3.25 10.5 NV1

37 THPT Phan Văn Đạt 1 180009 Nguyễn Đào Hồng Anh 31/07/2009 Long An Nữ THCS Thuận Mỹ 5.5 3 2 10.5 NV1

38 THPT Phan Văn Đạt 7 180145 Ngô Quốc Kiệt 23/02/2009 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 4.5 3.5 2.5 10.5 NV1

39 THPT Phan Văn Đạt 9 180208 Nguyễn Văn Trung Nguyên 25/10/2009 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 5.25 2.25 3 10.5 NV1

40 THPT Phan Văn Đạt 2 180025 Lê Minh Bảo 16/12/2009 Long An Nam THCS Thanh Vĩnh Đông 4.25 3.5 2.75 10.5 NV1

41 THPT Phan Văn Đạt 15 180340 Trần Thị Xuân Trang 29/09/2009 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 4 5 1.5 10.5 NV1

42 THPT Phan Văn Đạt 15 180353 Bùi Minh Trí 11/11/2009 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 3.5 4.75 2.25 10.5 NV1

43 THPT Phan Văn Đạt 14 180323 Ngô Thị Anh Thư 05/09/2009 Cần Thơ Nữ THCS Thanh Phú Long 5.75 2.25 2.5 10.5 NV1

44 THPT Phan Văn Đạt 4 180087 Lê Trọng Hải 26/06/2009 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 4.75 3.25 2.5 10.5 NV1

45 THPT Nguyễn Thông 7 160156 Phạm Thị Thu Hà 27/06/2009 Long An Nữ THCS An Lục Long 5.25 3.25 4 12.5 NV2

46 THPT Nguyễn Thông 25 160594 Nguyễn Hữu Chí Tâm 04/12/2009 Long An Nam THCS An Lục Long 3.75 4.5 4.25 12.5 NV2

47 THPT Nguyễn Thông 38 160894 Lê Quốc Thịnh Vượng 02/11/2009 TP. Hồ Chí Minh Nam THCS Thanh Phú Long 1.75 7 3.75 12.5 NV2

Tổng cộng danh sách này có: 47 học sinh trúng tuyển, danh sách gồm có  02 trang.

XÁC NHẬN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN DUYỆT CỦA SỞ GD&ĐT

CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

NGƯỜI ĐỌC VÀ SOÁT BẢN IN Châu Thành, ngày 02 tháng 7 năm 2024 CÁN BỘ XÉT DUYỆT Long An, ngày         tháng     năm 2024

Trương Trọng Hữu.        Ký tên: ................................. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Trần Thị Ánh Ngọc.       Ký tên:  ................................
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